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1. Quản trị du lịch
2. Quản trị Marketing
3. Quản trị Nhân sự
4. Quản trị kinh doanh quốc tế

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP 
CHUYÊN 
NGÀNH KÝ TÊN

7 1054010070 Trần Thi Dinh 18/05/92 QT10A01
12 1054010119 Nguyễn Anh Đức 02/11/92 QT10A01
32 1054010613 Phan Thị Thùy Trang 30/10/92 QT10A01
38 1054010007 Lê Thị Lan Anh 05/03/92 QT10A02
40 1054010038 Nguyễn Lâm Bảo Châu 12/06/92 QT10A02
50 1054010266 Trần Ngọc Yến Linh 14/05/92 QT10A02
51 1054010313 Lưu Nguyễn Hoàng Nam 22/04/92 QT10A02
60 1054010470 Nguyễn Văn Sướng 15/11/92 QT10A02
70 1054010593 Vày Hữu Toàn 26/08/92 QT10A02
75 1054010628 Mai Thị ái Trinh 12/08/92 QT10A02
84 1054012039 Nguyễn Thị Bảo Châu 18/11/92 QT10A03
86 1054012073 Nguyễn Thị Mai Dung 04/11/91 QT10A03
87 1054010097 Phạm Đại Dương 26/05/92 QT10A03
89 1054010132 Trần Thị Thu Hà 05/05/92 QT10A03
97 1054010279 Nguyễn Đường Long 15/11/92 QT10A03

102 1054010402 Đoàn Duy Phan 23/07/92 QT10A03
106 1054012486 Phan Hữu Tân 14/07/92 QT10A03
114 1054010621 Nguyễn Thị Bích Trâm 01/08/92 QT10A03
116 1054010642 Nguyễn Đình Trọng 21/01/92 QT10A03
120 1054012719 Nguyễn Hồng Vân 26/09/92 QT10A03
123 1054010036 Trần Hửu Chân 05/08/92 QT10A04
125 1054010059 Nguyễn Thị Diễm 16/11/92 QT10A04
128 1054010108 Lê Đủ Điều 19/01/92 QT10A04
131 1054010179 Nguyễn Dương Hóa 07/11/92 QT10A04
137 1054012224 Đỗ Thị Kim Khánh 18/02/92 QT10A04

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH
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STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP 
CHUYÊN 
NGÀNH KÝ TÊN

143 1054010308 Vũ Trà My 29/06/91 QT10A04
151 1054012438 Trần Viễn Quang 25/11/92 QT10A04
152 1054010459 Huỳnh Văn Sen 24/07/92 QT10A04
153 1054012526 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/07/92 QT10A04
159 1054012596 Bùi Thục Trang 07/10/92 QT10A04
161 1054012687 Trần Kim Tuyến 12/04/92 QT10A04
169 1054010117 Lưu Công Đức 02/02/92 QT10A05
178 1054010207 Trần Khánh Hưng 02/06/92 QT10A05
181 1054012265 Phạm Thùy Linh 16/02/92 QT10A05
186 1054010347 Nguyễn Thanh Kim Nguyên 12/07/92 QT10A05
189 1054010370 Nguyễn Văn Nhật 02/10/92 QT10A05
197 1054010559 Nguyễn Thị Thanh Thúy 09/06/92 QT10A05
203 1054010666 Huỳnh Anh Tuấn 01/02/92 QT10A05
206 1054010730 Võ Hồ Khánh Vinh 19/03/92 QT10A05
217 1054012170 Nguyễn Diệu Hoa 13/12/90 QT10A06
220 1054012226 Hồ Hoàng Khải 01/01/92 QT10A06
227 1054010340 Lê Thị Ngọc 05/03/92 QT10A06
229 1054012354 Võ Ngọc Nguyên 22/01/92 QT10A06
233 1054010426 Nguyễn Thị Thúy Phương 03/10/92 QT10A06
234 1054010428 Trần Thị Phương 11/06/92 QT10A06
237 1054010432 Nguyễn Thị Yến Phượng 11/04/92 QT10A06
239 1054010467 Lê Thị Thu Sương 03/04/92 QT10A06
252 1054012701 Nguyễn Văn Tùng 03/01/90 QT10A06
257 1054012712 Võ Phượng Uyên 06/08/92 QT10A06
271 1054012086 Phạm Thị Mỹ Duyên 10/06/92 QT10A07
274 1054010109 Nguyễn Nhật Đình 18/07/92 QT10A07
280 1054010191 Nguyễn Văn Huy 03/03/92 QT10A07
282 1054010216 Đinh Thị Thu Hường 28/08/92 QT10A07
288 1054010326 Lê Thùy Ngân 14/07/92 QT10A07
293 1054010451 Hà Thi Quỳnh 31/12/92 QT10A07
300 1054010634 Đinh Quang Trí 12/05/92 QT10A07
309 1054010018 Trần Thị ánh 10/01/92 QT10A08
311 1054010057 Nguyễn Thái Thành Danh 22/03/92 QT10A08
312 1054010101 Lê Văn Đại 15/12/92 QT10A08
314 1054012124 Cao Hồng Giang 01/01/91 QT10A08
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STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP 
CHUYÊN 
NGÀNH KÝ TÊN

315 1054010131 Nguyễn Thị Thu Hà 12/03/92 QT10A08
316 1054012157 Bùi Thị Trung Hiếu 23/10/92 QT10A08
322 1054010215 Nguyễn Thị Thu Hướng 01/09/91 QT10A08
323 1054010217 Nguyễn Minh Kha 15/02/92 QT10A08
326 1054010307 Phan Long My My 30/07/92 QT10A08
327 1054010322 Lê Thị Vân Ngàn 09/04/91 QT10A08
329 1054010363 Phan Thị Nhạn 28/02/92 QT10A08
330 1054010382 Võ Thị Kim Nhị 08/07/92 QT10A08
333 1054012408 Lê Thanh Phong 01/09/92 QT10A08
342 1054010556 Trần Thị Thu 08/10/92 QT10A08
346 1054010629 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11/03/92 QT10A08
358 1054012069 Trần Thị Phương Diệu 04/04/92 QT10A09
359 1054012081 Phạm Lê Duy 15/03/92 QT10A09
364 1054010183 Đỗ Ngọc Hồng 10/10/92 QT10A09
365 1054010213 Phạm Ngọc Mai Hương 07/10/92 QT10A09
367 1054010248 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 30/11/90 QT10A09
371 1054012329 Nguyễn Thị Ngân 16/11/92 QT10A09
373 1054010364 Đổ Thành Nhân 10/10/92 QT10A09
377 1054010507 Lưu Trí Thành 20/04/92 QT10A09
382 1054010553 Nguyễn Thị Thu 24/10/92 QT10A09
383 1054012558 Ngô Phan Thanh Thuy 08/01/92 QT10A09
388 1054012616 Hoàng Ngọc Trâm 14/09/92 QT10A09
389 1054012625 Võ Thị Phương Trâm 17/01/92 QT10A09
393 1054010702 Nguyễn Văn Tư 28/05/92 QT10A09
394 1054010747 Phạm Thị Thúy Vy 18/06/92 QT10A09
396 1054010756 Lê Trần Hoàng Yến 21/09/92 QT10A09
397 1054010010 Trần Tuấn Anh 04/10/91 QT10A10
399 1054012041 Đoàn Ngọc Chi 03/10/91 QT10A10
402 1054010098 Trần Hưng Dương 14/09/92 QT10A10
403 1054010103 Phạm Tiến Đạt 21/10/92 QT10A10
406 1054010155 Trần Minh Hậu 15/07/92 QT10A10
407 1054012171 Sử Thị Hoa 28/03/92 QT10A10
409 1054012206 Phạm Văn Hùng 06/05/91 QT10A10
410 1054010220 Vương Hữu Khang 26/07/91 QT10A10
412 1054012238 Vũ Hoàng Thiên Kim 26/06/92 QT10A10
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STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP 
CHUYÊN 
NGÀNH KÝ TÊN

416 1054010323 Hồ Thế Ngân 19/03/92 QT10A10
417 1054010336 Nguyễn Hữu Nghĩa 25/08/92 QT10A10
419 1054010353 Trương Vũ Nguyên 13/09/92 QT10A10
423 1054012477 Lê Thị Thu Tâm 02/02/92 QT10A10
424 1054010496 Nguyễn Thị Phương Thanh 16/01/91 QT10A10
425 1054012531 Hồ Quang Thắng 20/10/92 QT10A10
426 1054012552 Nguyễn Hà Trang Thu 01/10/92 QT10A10
427 1054010557 Nguyễn Hữu Thuận 10/10/92 QT10A10
428 1054010761 Tô Thị Thanh Thùy 02/04/92 QT10A10
429 1054010571 Nguyễn Kim Thư 15/11/92 QT10A10
430 1054010580 Nguyễn Thị Thùy Tiên 13/12/92 QT10A10
431 1054012600 Ngô Thị Huyền Trang 01/10/92 QT10A10
434 1054010662 Đặng Minh Trường 09/11/92 QT10A10
435 1054012693 Lê Thanh Tú 25/11/92 QT10A10
436 1054010696 Trương Thị Cẩm Tú 26/04/92 QT10A10
437 1054010665 Đoàn Thanh Tuấn 10/02/89 QT10A10
438 1054012706 Nguyễn Hữu Tứ 27/09/92 QT10A10
439 1054010758 Nguyễn Thị Hồng Yến 04/09/92 QT10A10
444 1054010092 Nguyễn Tiến Dũng 12/02/92 QT10A11
453 1054010163 Trần Ngọc Hiếu 15/09/92 QT10A11
456 1054012194 Phạm Đức Huy 02/02/91 QT10A11
457 1054012195 Bùi Thị Huyền 05/08/92 QT10A11
458 1054010198 Nguyễn Thị Ngọc Huyền   /  /91 QT10A11
459 1054010229 Nguyễn Việt Khoa 18/09/92 QT10A11
460 1054012244 Hàng Gia Lân 27/12/88 QT10A11
468 095401H807 Nguyễn Minh Nguyệt 07/10/90 QT10A11
471 1054012407 Phạm Phương Phi 28/12/91 QT10A11
472 1054010463 Nguyễn Hoàng Sơn 07/04/92 QT10A11
475 1054012495 Nguyễn Thị Hà Thanh 21/12/92 QT10A11
479 1054012601 Ngô Thị Tuyết Trang 10/08/92 QT10A11
481 1054012648 Trần Viết Trung 29/04/92 QT10A11
485 1054010721 Trần Thị Cẩm Vân 12/01/92 QT10A11
489 1054012006 Đỗ Việt Anh 19/11/92 QT10A12
491 1054012043 Nguyễn Thị Kim Chi 22/11/92 QT10A12
494 1054010096 Nguyễn Thị Xuân Dương 15/07/92 QT10A12

Page 4



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP 
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495 1054012112 Mai Xuân Đồng 19/07/92 QT10A12
497 1054012146 Phạm Kim Hạnh 14/11/92 QT10A12
500 1054010205 Nguyễn Thanh Hùng 18/11/92 QT10A12
502 1054010212 Phan Thị Kim Hương 17/05/92 QT10A12
504 1054010222 Nguyễn Đặng Vân Khanh 25/06/92 QT10A12
505 1054010247 Lê Trắc Lệ 03/05/92 QT10A12
508 1054012298 Phạm Thị Xuân Lý 26/12/92 QT10A12
509 1054012310 Đoàn Thanh Nam 01/02/92 QT10A12
513 1054012344 Phùng Bá Ngọc 27/02/92 QT10A12
517 1054010427 Phạm Trần Phương 17/08/92 QT10A12
518 1054012429 Võ Thị Ngọc Phương 13/10/92 QT10A12
519 1054012441 Võ Trọng Quốc 18/07/92 QT10A12
521 1054012457 Nguyễn Ngọc Sang 10/01/92 QT10A12
522 1054012471 Nguyễn Anh Tài 10/08/91 QT10A12
523 1054012544 Phan Hoàng Thịnh 23/09/92 QT10A12
526 1054010560 Nguyễn Thị Xuân Thúy 15/07/92 QT10A12
527 1054012584 Nguyễn Cường Tiến 17/10/92 QT10A12
530 1054010678 Lê Thị Bích Tuyền 24/11/92 QT10A12
532 1054012727 Nguyễn Anh Việt 17/04/92 QT10A12
533 1054012729 Huỳnh Thiện Vinh 11/02/91 QT10A12
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